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TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0.4đ) 

Câu 1: Theo hình 1, cho biết giá trị đo điện trở và điện áp khi thang đo đặt tại Rx10 và 250ACV: 

A. R = 32Ω; UAC = 132,5V   B. R = 280Ω; UAC = 145V 

C. R = 7Ω; UAC = 125V   D. R = 12Ω; UAC = 380V 

Câu 2: Theo hình 2, cho biết giá trị đo điện trở khi thang đo đặt tại Rx10 và dòng điện I qua điện 

trở, biết UDC = 3V:  

A. R= 20Ω; I = 12mA    B. R= 150Ω; I = 20mA 

    C. R= 2Ω; I = 30mA    D. R= 200Ω; I = 15mA 

Câu 3: Cho Z1=8 + j2 , Z2= -6 + j3. tính Z1+Z2: 

A. 2 + j5     B. 14 + j5 

   C. 14 – j     D. 14 + j 

Câu 4: Cho Z= 8 + j4  tìm module và argument: 

A. 4 5Z  ,   =45
0
    B. 5 4Z  ,   =30

0
 

   C. 4 5Z  ,   =29
0
52’   D. 5 5Z  ,   =40

0
97’ 

 Câu 5: Cho Z1= 2 .e 4


j

 , Z2=2e 5
j


 . Tính Z1.Z2: 

  A. 
2

2
e

7

20
j


  B. 
2

2
e 12

7
j

  C. 2 2 e

9

12
j


  D. 2 2 e

9

20
j


 

Câu 6: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng khi mắc hình sao, ta có: 

A. Id =  Ip  B. Ud = Up  C. Zd = Zp  D. Câu a, b đúng 

Câu 7: Quan hệ đại lượng dây và pha trong cách mắc hình sao là: 

  A. Ud=UP;   Id= 3 IP    B. Ud= 3 UP ; Id=IP 

       C. UP= 3 Ud;  Id=Ip    D. UP= 3 Ud;  Id= 3 IP 

   Câu 8: Mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì: 

A. iC  khác tần số, nhanh pha 90
0
 so với u 

B. iC  cùng tần số, chậm pha 90
0
 so với u 

C. iC  cùng tần số, nhanh pha 90
0
 so với uc   

D. iC khác tần số, chậm pha 90
0
 so với u 

Câu 9: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng, với nguồn và tải không đổi, khi chuyển cách mắc tải từ 

tam giác sang hình sao thì: 

  A. Dòng điện pha, công suất tải giảm 3 lần 

  B. Dòng điện dây, công suất tải giảm 3 lần   

  C. Dòng điện pha, công suất tải tăng 3 lần 
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  D. Dòng điện dây, công suất tải tăng 3 lần 

Câu 10: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng có:  

A. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp 1 góc là 120
0
 

  B. Biên độ dòng điện ở các pha là như nhau. 

C. Góc lệch pha giữa dòng và áp của các pha bằng 90
0
 

  D. Câu a và b  đều đúng. 

Câu 11: Hệ thống điện xoay chiều ba pha có: 

A. Dòng điện chạy trong các dây pha gọi là dòng điện dây   

    B. Điện áp giữa hai dây pha gọi là điện áp pha 

    C. Dòng điện chạy trong dây trung tính gọi là dòng điện pha 

      D. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính gọi là điện áp dây 

 Câu 12: Ứng dụng nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng để chế tạo ra: 

A. Máy biến áp    B. Động cơ điện 

   C. Máy phát điện    D. Câu A, B đúng 

 Câu 13: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa vào hiện tượng: 

A. Tự cảm     B. Hỗ cảm 

    C. Cảm ứng điện từ    D. Ba câu đều đúng 

 Câu 14: Động cơ không đồng bộ 3 pha bình thường hoạt động ở cách mắc tam giác khi khởi động 

thực hiện biến đổi sang sao để: 

A. Giảm dòng khởi động động cơ   

B. Tăng công suất làm việc của động cơ 

     C. Đảo chiều quay động cơ    

D. Tạo góc lệch pha giữa dòng và áp của các pha 

 Câu 15: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng có: 

A. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp 1 góc là 120
0
 

B. Biên độ dòng điện ở các pha là như nhau 

   C. Góc lệch pha giữa dòng và áp của các pha bằng 90
0
 

    D. Câu a và b  đều đúng 

 Câu 16: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng khi mắc hình sao, ta có: 

A. Id =  Ip  B. Ud = Up  c. Zd = Zp  D. Câu a, b đúng 

Câu 17: Quan hệ đại lượng dây và pha trong cách mắc hình sao là: 

  A. Ud= 3 UP ; Id=IP    B. Ud=UP;   Id= 3 IP 

       C. UP= 3 Ud;  Id=Ip    D. UP= 3 Ud;  Id= 3 IP 

 Câu 18: Khi đo dòng tiêu thụ của một máy lạnh đang hoạt động thì: 

A. Dùng VOM chọn thang đo DcmA 

B. Sử dụng Ampe kìm chọn thang đo ACA 

    C. Sử dụng Ampe kìm chọn thang đo ACV 

    D. Dùng VOM chọn thang đo ACV 

 Câu 19:  Một ampere kế có giới hạn đo 60A, cấp chính xác  ±1%, khi đo đồng hồ chỉ 30A thì giá 

trị thực của dòng điện cần đo là: 

A. 39,4 ÷ 44,6 A     B. 29,4 ÷ 30,6 A  

C. 29,4  ÷ 39,6 A      D. 39,4 ÷  40,6 A 

 

Áp dụng cho câu 20, 21 và 22 

 

Mạch điện 3 pha tải nối hình sao đối xứng, đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp dây là 380V, điện 

trở R = 20Ω, điện kháng XL  = 15Ω.  

Câu 20: Dòng điện pha Ip là: 

    A.  Ip = 6,8A     B. Ip = 7,8A  

   C.  Ip = 8,8A      D. Ip = 9,8A 

Câu 21: Hệ số công suất cosφ của tải: 

   A. cosφ = 0,7     B. cosφ = 0,8 

    C. cosφ = 0,9     D. Cả 3 đều sai 

 Câu 22: Công suất tác dụng P là: 
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    A. P = 4646,4(W)    B. P = 5646,4(W) 

    C. P = 6646,4(W)    D. P = 7646,4(W) 

 

Áp dụng cho câu 23, 24 và 25 

  

Mạch điện xoay chiều (hình 3) U = 125V, tần số f = 50Hz có điện trở R = 7,5Ω nối tiếp với tụ 

điện C = 320F. Tính: 

 

Câu 23: Dòng điện I toàn mạch là: 

  A.  I = 8,6A     B. I = 7,6A  

   C.  I = 9A      D. I = 10A 

Câu 24: Điện áp trên điện trở R: 

A. UR = 56V     B. UR = 57V  

  C. UR = 65V      D. UR = 75V 

Câu 25: Điện áp trên tụ điện C: 

A.  UC = 97V     B. UC = 100V  

    C.  UC = 103V     D. UC = 106V 

 

 

       
_______Hết_______ 
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